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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                Tuần 20     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : EM VỚI ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp. 
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]- Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp. 
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]- Thực hiện đúng nội quy trường, Lớp. 
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]- Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, Lớp. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.3fwokq0][bookmark: bookmark=id.4f1mdlm][bookmark: bookmark=id.2u6wntf][bookmark: bookmark=id.3tbugp1]Luyện tập
Hoạt động 1: Nhận xét hành vi
[bookmark: bookmark=id.2uatfmt][bookmark: bookmark=id.19g3pum]Mục tiêu: HS nhận xét, đánh giá được những hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù họp trong cách cư xử với anh chị em. HS được phát triển năng lực tư duy phản biện. 
[bookmark: bookmark=id.3tfr8if]Cách tiến hành:	
GV yêu cầu 
[bookmark: bookmark=id.nqbsy1]Các bạn trong tranh có lời nói và việc làm như thế nào?
[bookmark: bookmark=id.37pzblu][bookmark: bookmark=id.2m07ep9]Em đồng tình/không đồng tình với lời nói, việc làm của bạn nào? Vì sao?
GV kết luận:
[bookmark: bookmark=id.115hox2]Lưu ý: Hoạt động này, GV có thể giao cho một nửa lớp thảo luận các tranh từ 1 - 3; một nửa lớp thảo luận các tranh 4- 6. 
[bookmark: bookmark=id.3l557kv]GV kết luận sau mỗi phần 

Hoạt động 2: Xử lí tình huống
Mục tiêu: HS có kĩ năng ứng xử phù hợp với anh chị em trong một số tình huống cụ thể. HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu 
GV mời một vài HS nêu nội dung của mỗi tình huống. 
GV mô tả nội dung các tình huống:
GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm 
GV nêu câu hỏi thảo luận sau mỗi tình huống đóng vai:
Theo em, cách ứng xử của bạn trong tình huống là phù họp hay chưa phù họp?
Em có cách ứng xử nào khác không?
GV kết luận:
Hoạt động 3: Tự liên hệ
Mục tiêu: HS tự đánh giá được những việc đã làm của bản thân thể hiện sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình. 
HS được phát triển năng lực điều chỉnh hành vi. 
Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu: 
GV khen ngợi những HS đã có nhiều việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc anh chị em và nhắc nhở các em tiếp tục làm nhiều việc tốt đổi với anh chị em trong gia đinh. 
Vận dụng
GV nhắc nhở HS cần biết quan tâm, chăm sóc khi anh chị em có chuyện vui, buồn hoặc đau ốm. 
Vận dụng sau giờ học:
GV nhắc nhở HS hằng ngày thực hiện những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ việc nhà với anh chị em phù hợp với khả năng. 
Tổng kết bài học
GV nêu câu hỏi: Qua bài học này, em rút ra được điều gì?
GV yêu cầu HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 48.
	











[bookmark: bookmark=id.28l1iq8]HS quan sát tranh ở mục a phần Luyện tập - SGK Đạo đức 7, trang 46 và thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi sau:
HS thực hiện nhiệm vụ. 
[bookmark: bookmark=id.1mv9ltn][bookmark: bookmark=id.46ux4hg]Đại diện nhóm lên trình bày.  Các nhóm khác trao đổi, bổ sung. 
HS trình bày, trao đổi về một tranh rồi mới chuyển sang khai thác tranh khác.





HS quan sát các tranh ở mục b - SGK Đạo đức 1, trang 47 và nêu nội dung tình huống trong mỗi tranh.
HS trình bày nội dung tình huống. 
Nhóm thảo luận, chuẩn bị đóng vai một tình huống theo câu hỏi: Nếu em là bạn trong mỗi tình huống, em sẽ làm gì?
HS thảo luận nhóm, chuẩn bị đóng vai theo sự phân công. 
Các nhóm HS lên đóng vai thể hiện cách ứng xử. 
HS trình bày ý kiến. 



Hãy kể những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình. 
HS kể trước Lớp. 

Vận dụng trong giờ học:
HS làm việc theo cặp, thực hành: các lời nói, cử chỉ, hành động:
Chúc mừng anh chị em nhân dịp sinh nhật. 
Động viên chia sẻ khi anh chị em ốm, mệt. 
Từng cặp HS thực hiện nhiệm vụ. 
Mời một số cặp thực hiện trước Lớp.  
Các HS khác quan sát, nhận xét.


	

   
    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



[bookmark: _GoBack]

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               Tuần 21     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : LỜI NÓI THẬT - Tiết 1
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nêu được một số biểu hiện của lời nói thật. 
[bookmark: bookmark=id.40isspa]- Giải thích được vì sao phải nói thật. 
[bookmark: bookmark=id.2fo32x3]- Thực hiện nói thật trong giao tiếp với người khác. 
[bookmark: bookmark=id.utdd4w]- Đồng tình với những lời nói thật; không đồng tình với những lời nói dối. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.mirc7c]Khởi động    Cùng bạn chơi trò “Đoán xem ai nói thật?”. 
Khám phá
Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh “Cậu bé chăn cừu”
[bookmark: bookmark=id.zxx86d]Mục tiêu: HS nhận diện tình huống có vấn đề liên quan đến việc cần nói thật. 
[bookmark: bookmark=id.3jxkqu6]HS được phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo. 
[bookmark: bookmark=id.1z2v11z]Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu của hoạt động. 
[bookmark: bookmark=id.4j2ijps][bookmark: bookmark=id.2ci0x10]GV khen ngợi những HS/nhóm HS kể tốt. 
Hoạt động 2: Thảo luận
Mục tiêu: HS giải thích được vì sao cần nói thật. 
[bookmark: bookmark=id.3bmypwm]Cách tiến hành:
[bookmark: bookmark=id.1qs904f][bookmark: bookmark=id.4arwis8]GV lần lượt nêu câu hỏi để HS trả lời:
Vì sao khi chó sói xuất hiện, dân làng lại không đến giúp cậu bé?
Nói dối có tác hại gì? Nêu ví dụ. 
Nói thật mang lại điều gì?
GV tổng kết:
Hoạt động 3: Xem tranh
Mục tiêu: HS nêu được một số biểu hiện của nói thật. 
Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu cần thực hiện đối với tranh 1. 
GV nêu lại nội dung tình huống trong tranh: 
Bạn nam trong tranh nói như vậy là nói thật hay nói dối?
Em có đồng tình với việc làm của bạn nam không?
HS, GV nhận xét câu trả lời của HS. 
Tranh 2:
GV nêu yêu cầu cần thực hiện đối với tranh 2. 
GV nêu nội dung tình huống trong tranh: 
HS trả lời những câu hỏi GV đưa ra:
Bạn nam trong tranh 2 nói như vậy là nói thật hay nói dối?
Em có đồng tinh với việc làm của bạn nam không?
HS, GV nhận xét câu trả lời của HS. 
Tranh 3:
GV nêu yêu cầu cần thực hiện đối với tranh 3. 
GV nhắc lại nội dung tình huống trong tranh: 
HS trả lời những câu hỏi GV đưa ra:
Bạn nữ trong tranh 3 nói như vậy là nói thật hay nói dối?
Em có đồng tình với việc làm của bạn nữ không?
Theo em, mẹ bạn nữ sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe bạn nữ nói như vậy?
Đã bao giờ em gặp tình huống giống bạn nữ chưa? Em đã ứng xử như thế nào khi ấy?
GV nhận xét câu trả lời của HS. 
GV kết luận đối với tình huống trong tranh 3:
Lưu ý: GV có thể giao việc cho HS thảo luận lần lượt theo từng tranh. 
GV có thể giao việc cho mỗi nhóm thảo luận với một bức tranh.

	Cùng bạn chơi trò “Đoán xem ai nói thật?”. 







HS quan sát từng bức tranh, nêu nội dung chính trong mồi bức tranh. 
[bookmark: bookmark=id.2y7stxl]HS kể chuyện theo nhóm đôi. 
[bookmark: bookmark=id.1dd345e]GV gọi 1—2 nhóm HS kể lại câu chuyện trước lớp. 
[bookmark: bookmark=id.3xcqmt7]HS bình chọn nhỏm kể chuyện hay. 

HS đưa ra các câu trả lời trước lớp và khai thác các ý kiến được đưa ra. 
HS nhận xét, bố sung câu trả lời.






HS quan sáát tranh 1 SGK Đạo đức 1, trang 51, nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh. 





HSquan sát tranh 2, SGK Đạo đức 1, trang 52 nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh. 


HS quan sát tranh 3, SGK Đạo đức 1, trang 52 nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh. 




	

   
  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               Tuần 22     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : LỜI NÓI THẬT - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nêu được một số biểu hiện của lời nói thật. 
- Giải thích được vì sao phải nói thật. 
- Thực hiện nói thật trong giao tiếp với người khác. 
- Đồng tình với những lời nói thật; không đồng tình với những lời nói dối. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.2rvoi5f]Luyện tập
Hoạt động 1: Bày tỏ thái độ
[bookmark: bookmark=id.170ysd8][bookmark: bookmark=id.3r0mb11]Mục tiêu:HS thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với những ý kiến về việc nói thật và nói dối. HS được phát triển về năng lực tư duy phê phán. 
[bookmark: bookmark=id.265wl8u]Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu của hoạt động. 
[bookmark: bookmark=id.lb6vgn]GV (hoặc một HS có khả năng đọc tốt) đọc to các ý kiến được đưa ra trong sách. 
[bookmark: bookmark=id.35aue4g][bookmark: bookmark=id.44fs702]GV kết luận (ứng với từng ý kiến được trao đổi);
Hoạt động 2: Đóng vai
Mục tiêu: HS biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống cụ thể liên quan đến việc nói thật. 
[bookmark: bookmark=id.2jl2h7v]Cách tiến hành:
GV yêu cầu 
GV phân công các nhóm HS thảo luận đưa ra cách xử lí tình huống. 
GV kết luận:
Hoạt động 3: Tự liên hệ
Mục tiêu: HS biết đánh giá việc nói thật, nói dối của mình và có ý thức điều chỉnh hành vi nói thật của mình. 
Cách tiến hành:
Bạn đã bao giờ dũng cảm nói thật khi mắc lỗi chưa?
Khi đó bạn cảm thấy như thế nào?
Sau khi bạn nói thật, người đó có thái độ như thế nào?
GV có thể chia sẻ với HS kinh nghiệm của mình. 
GV khen HS đã biết dũng cảm nói thật và khuyến khích HS luôn nói thật. 
Vận dụng
HS tìm hiểu những câu chuyện về dũng cảm nói thật 
GV nhắc HS luôn nói thật ở trường, ở nhà, ở ngoài, không chỉ nói thật với thầy cô, ông bà, cha mẹ, mà nói thật với bạn bè, em nhỏ; khi thấy bạn nói dối, em nên nhắc nhở bạn. 
Tổng kết bài học
HS trả lời câu hỏi: Em rút ra được điều gì sau bài học này?
	






HS suy nghĩ cá nhân và bày tỏ thái độ về từng ý kiến. 
[bookmark: bookmark=id.1kg4oc9]HS đưa ra lời giải thích cho thái độ mình lựa chọn đối với ý kiến đưa ra. 





HS nêu các tình huống ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 53. 
HS làm việc theo nhóm. 
Với mồi tình huống, GV mời 1- 2 nhóm lên đóng vai; các nhóm khác quan sát để đưa ra lời nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).  Nhóm khác có thể đưa ra cách ứng xử của nhóm mình. 

HS chia sẻ theo nhóm đôi, trả lời các câu hỏi:



Một vài HS chia sẻ lại trước Lớp. 


HS chia sẻ với bạn một câu chuyện về dũng cảm nói thật mà mình đã biết.





GV yêu cầu HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 54. 


	

   
    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                               Tuần 23     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : TRẢ LẠI CỦA RƠI - Tiết 1
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Giải thích được vì sao nên trả lại của rơi khi nhặt được. 
[bookmark: bookmark=id.3sz406f]- Xác định được một số người phù hợp, đáng tin cậy có thể giúp đỡ em trả lại của rơi khi nhặt được ở trường, ở ngoài đường và những nơi công cộng khác. 
[bookmark: bookmark=id.284eae8]- Thực hiện trả lại của rơi mỗi khi nhặt được. 
[bookmark: bookmark=id.n9okm1]- Đồng tình với những hành vi thật thà, không tham của rơi; không đồng tình với những thái độ, hành vi không chịu trả lại của rơi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi động
[bookmark: bookmark=id.4jtfs4h][bookmark: bookmark=id.2yyq2ca][bookmark: bookmark=id.2d8y5fp][bookmark: bookmark=id.4bitr6x]GV dẫn dắt vào bài mới: 
Khám phá
Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh
[bookmark: bookmark=id.2qo41eq]Mục tiêu: HS giải thích được vì sao cần trả lại của rơi khi nhặt được. 
[bookmark: bookmark=id.15tebmj]HS được phát triển năng lực giao tiếp, tư duy sáng tạo. 
[bookmark: bookmark=id.3pt1uac]Cách tiến hành:
GV yêu câu 
[bookmark: bookmark=id.k3mepy]GV kê lại nội dung chuyện:
GV cho HS cả lớp thảo luận theo các câu hỏi:
[bookmark: bookmark=id.1wnq3kl]Mẹ của Lan cảm thấy như thế nào khi bị mấtví?
[bookmark: bookmark=id.4gndm8e]Việc làm của cậu bé trong câu chuyện đã mang lại điều gì?
GV tổng kết các ý kiến và kết luận: Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình, ưả lại của rơi là người thật thà, được mọi người yêu mến, quý trọng. 
Lưu ý: Dựa theo tranh, HS có thể tưởng tượng và kể lại nội dung câu chuyện theo cách khác nhau.  
Sau khi một vài HS kể chuyện, GV có thể cho HS bình chọn người kể chuyện hay nhất. 
Hoạt động 2: Tìm những ngưòi phù họp có thể giúp em trả lại ctía roi
Mục tiêu: HS biết xác định những người phù hợp, đáng tin cậy, có thể giúp em trả lại của rơi cho người mất khi nhặt được. 
Cách tiến hành:
GV giao nhiệm vụ cho các nhóm Chú ý yêu cầu HS phải nêu rõ người phù hợp, đáng tin cậy có thể giúp đỡ khi các em nhặt được của rơi trong từng tình huống cụ thế
GV kết luận: Khi nhặt được của rơi, nếu không biết đó là của ai để tự trả lại, em có thể nhờ những người tin cậy để nhờ giúp đỡ: Và trong mọi trường hợp, bố mẹ, thầy cô giáo luôn là những người đáng tin cậy, có thể hỗ trợ, giúp đỡ các em trả lại cùa rơi. 
Lưu ý: Hình vẽ ở mục c SGK Đạo đức 1, trang 57 chỉ là gợi ý.  Ngoài ra, H S có thể kể thêm những người phù hợp, đáng tin cậy khác, trong những tình huống khác nữa.
	hát tập thể 








[bookmark: bookmark=id.24yc4i5]HS quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 56 và chuân bị kể chuyện theo tranh (có thể cá nhân hoặc theo nhóm). 
HS kể chuyện trước Lớp (có thể cá nhân hoặc theo nhóm).
HS lắng nghe
















HS và hướng dẫn các em tham khảo hình vẽ ở mục c SGK Đạo đức 1, trang 57. 


HS làm việc theo nhóm. 
GV mời các nhóm trình bày kết quả.


	   

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                             Tuần 24     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : TRẢ LẠI CỦA RƠI - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Giải thích được vì sao nên trả lại của rơi khi nhặt được. 
- Xác định được một số người phù hợp, đáng tin cậy có thể giúp đỡ em trả lại của rơi khi nhặt được ở trường, ở ngoài đường và những nơi công cộng khác. 
- Thực hiện trả lại của rơi mỗi khi nhặt được. 
- Đồng tình với những hành vi thật thà, không tham của rơi; không đồng tình với những thái độ, hành vi không chịu trả lại của rơi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.3hiftcs][bookmark: bookmark=id.2vsnwg7]Luyện tập
Hoạt động 1: Nhận xét hành vi
[bookmark: bookmark=id.12nc5qg]Mục tiêu: HS biết phân biệt hành vi thật thà và không thật thà khi nhặt được cúa rơi. 
[bookmark: bookmark=id.3mmzoe9][bookmark: bookmark=id.21s9ym2]Biết đồng tình với hành vi thật thà trả lại của rơi; không đồng tình với hành vi tham của rơi.  HS được phát triển năng lực tư duy phê phán. 
[bookmark: bookmark=id.gxk8tv]Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu GV hướng dẫn HS quan sát kĩ các tranh để đưa ra nhận xét, đánh giá. 
[bookmark: bookmark=id.1g2i1ph][bookmark: bookmark=id.4025kda]Chia sẻ kết quả với bạn ngồi bên cạnh. 
[bookmark: bookmark=id.2f7ful3]GV mời một số HS trình bày ý kiến và hỏi thêm: Em sẽ làm gì khi chứng kiến việc làm của các bạn?
[bookmark: bookmark=id.ucq4sw]GV kết luận:
Hoạt động 2: Xử lí tình huống và đóng vai
Mục tiêu: HS biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử thể hiện tính thật thà, không tham của rơi. HS được phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề. 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu 
GV giới thiệu nội dung ba tình huống và phân công mỗi nhóm thảo luận lựa chọn và đóng vai thể hiện cách ứng xử trong một tình huống:
GV lần lượt mời các nhóm lên đỏng vai. 
Thảo luận sau mỗi tiểu phẩm đóng vai:
+ Em có đồng tình với cách ứng xử mà nhóm bạn đã thể hiện không? Vì sao?
+ Em có cách ứng xử khác như thế nào?
GV nhận xét về cách ứng xử của các nhóm và kết luận:
Vận dụng
GV hướng dẫn HS: Tìm hiểu những câu chuyện về thật thà trả lại của rơi (qua người thân, qua các phương tiện truyền thông đại chúng). 
Tổng kết bài học
GV nêu câu hỏi: Qua bài học hôm nay, các em có thể rút ra điều gì?
GV chiếu hoặc viết nội dung lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 59 lên màn hình hoặc bảng và yêu cầu 1 - 2 HS đọc to trước lớp.
	








HS làm việc cá nhân. 

[bookmark: bookmark=id.2smlqk4]HS quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 57 và cho biết nội dung tình huống xảy ra trong tranh. 








HS quan sát tranh ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 58, 59 và cho biết nội dung tình huống xảy ra trong tranh. 
HS nêu tình huống xảy ra.


HS làm việc nhóm: Thảo luận lựa chọn cách giải quyết và chuẩn bị đóng vai. 




Thực hiện trả lại của rơi cho bạn bị mất khi nhặt được và nhắc nhở bạn bè, cùng thực hiện.
Chia sẻ với các bạn trong nhóm, trong lớp những câu chuyện tìm hiểu được. 
Một số HS nêu ý kiến. 
HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 59 lên màn hình hoặc bảng
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				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           Tuần 25    
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà. 
[bookmark: bookmark=id.2hg7jt6]- Thực hiện được các hành vi theo các chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi động
GV tổ chức cho cả Lớp hát hoặc nghe bài hát “Vui đến trường” - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. 
[bookmark: bookmark=id.38ajbr8]GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1nftlz1][bookmark: bookmark=id.47fh4mu]GV tóm tắt ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học. 
[bookmark: bookmark=id.2mkreun]Luyện tập
Hoạt động 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
Mục tiêu: HS được củng cố nhận thức về các biểu hiện của việc quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích. 
[bookmark: bookmark=id.11q1p2g]Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS thi “Rung chuông vàng” 
+ Cách chơi: GV chiếu từng câu hỏi trên bảng với các phương án trả lời.  
Hoạt động 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
+ Luật chơi: 



GV nhận xét đánh giá trò chơi và khen ngợi những HS trả lời được nhiều câu hỏi. 
Hoạt động 2: Trò chơi “Phóng viên”
Mục tiêu: HS nêu được những việc bản thân đã thực hiện theo các chủ đề đã học: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; Thật thà; Phòng tránh tai nạn, thương tích. 
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho 
HS thực hiện trò chơi.  Một số câu hỏi gợi ý cho phóng viên:
GV khen ngợi những HS đã có nhiều việc làm tốt và nhắc nhở các em tiếp tục thực hiện các hành vi, việc làm theo các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; 




Lưu ý: GV nên cho HS luân phiên làm phóng viên sau một số câu hỏi. 

	
Lớp hát hoặc nghe bài hát “Vui đến trường” - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. 


HS phát biểu ý kiến. 










HS thi “Rung chuông vàng”
HS trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án và đưa lên khi có chuông hiệu lệnh.
Sau mỗi câu hỏi, nếu HS trả lời đúng đáp án sẽ được quyền trả lời câu hỏi tiếp theo.  HS trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.  Những HS trả lời được đến câu hỏi cuối cùng sẽ được lên bảng rung chuông vàng. 
HS thực hiện trò chơi.







HS chơi trò “Phóng viên” để phỏng vấn các bạn trong lớp về việc thực hiện các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình;
Bạn đã làm gì để thể hiện lề phép với ông bà, cha mẹ?
Hãy kể những việc bạn đã làm để chăm sóc cha mẹ. 
Bạn đã cư xử với anh chị như thế nào?
Bạn đã làm gì để chăm sóc em nhỏ của mình?
Hãy kế lại một trường hợp bạn đã dũng cảm nói thật. 
Khi nhặt được của rơi, bạn đã làm cách nào để trả lại cho người bị mất?


	
   

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                             Tuần 26     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ NGÃ - Tiết 1
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được những noi, những hành động nguy hiểm, có thể làm trẻ em bị ngã. 
[bookmark: bookmark=id.4ab9ag8]- Thực hiện được một sổ hành động, việc làm cần thiết, phù họp với lứa tuổi để phòng tránh bị ngã. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi động
[bookmark: bookmark=id.420n9io]GV hướng dần HS nhớ lại và chia sẻ trước lớp:
GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới. 
Khám phá
Hoạt động 1: Tìm hiểu hậu quả của một số hành động nguy hiểm
[bookmark: bookmark=id.wb7tya]Mục tiêu: HS nêu được hậu quả của một số hành động, việc làm nguy hiểm. 
[bookmark: bookmark=id.3gavcm3]HS được phát triển năng lực tư duy phê phán và sáng tạo. 
[bookmark: bookmark=id.1vg5mtw]Cách tiến hành: GV yêu cầu
Bạn trong tranh đang làm gì?
[bookmark: bookmark=id.2ul3fpi]Việc làm đó có thể dẫn đến điều gì/hậu quả như thế nào?
[bookmark: bookmark=id.19qdpxb][bookmark: bookmark=id.28vbisx]GV kết luận sau mỗi tranh:
[bookmark: bookmark=id.3809boj] GV hỏi thêm: Ngoài những hành động, việc làm trên, còn có những hành động, việc làm nào khác khiến chúng ta có thể bị ngã?
Hoạt động 2: Thảo luận về phòng tránh bị ngã
Mục tiêu: HS nêu được những việc nên làm và nên tránh để phòng tránh bị ngã. 
HS được phát triển năng lực họp tác. 
Cách tiến hành:
GV giao nhiệm vụ cho 
GV tổng kết các ý kiến và kết luận: Để phòng tránh bị ngã, em cần:
+ Không nhoài người, thò đầu ra ngoài, ngồi lên thành lan can, cửa sổ không có lưới bảo vệ. 
+ Cẩn thận khi lên xuống cầu thang; không chạy nhảy, xô đẩy nhau. 
+ Không leo trèo, đu cành cây; không kê ghế trèo lên cao để lấy đồ. 
+ Không đi chân đất, chạy nhảy, nô đùa trên nền tron ướt, phủ rêu. 
+ Không đùa nghịch nhảy qua miệng cống, rãnh nước, hố sâu.
	+ Em đã từng bị ngã chưa?
+ Em đã bị ngă ở đâu?
[bookmark: bookmark=id.2h5xjqh]+ Em cảm thấy như thế nào khi bị ngã?







[bookmark: bookmark=id.4fft5hp]HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát các tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 60 và cho biết
HS làm việc theo nhóm đôi, thực hiện nhiệm vụ được GV giao. 
HS trình bày kết quả thảo luận về từng tranh, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
HS trả lời câu hỏi. 









HS quan sát tranh ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 61 và thảo luận nhóm, xác định những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh bị ngã. 
HS làm việc nhóm. 
GV mời một số nhóm trình bày kết quả.  Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	

   
  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 27     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ NGÃ - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được những noi, những hành động nguy hiểm, có thể làm trẻ em bị ngã. 
- Thực hiện được một sổ hành động, việc làm cần thiết, phù họp với lứa tuổi để phòng tránh bị ngã. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Luyện tập
Hoạt động 1: Xử lí tình huống
[bookmark: bookmark=id.3yul3ml][bookmark: bookmark=id.2dzvdue]Mục tiêu: HS lựa chọn được cách ứng xử phù họp trong một số tình huống để phòng tránh bị ngã. HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
[bookmark: bookmark=id.t55o27]Cách tiến hành:



GV yêu cầu 
[bookmark: bookmark=id.1sa3gxt]GV giải thích rõ nội dung từng tình huống:
Mỗi tình huống, GV mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
[bookmark: bookmark=id.3qjz2p1]GV kết luận:
[bookmark: bookmark=id.25p9cwu][bookmark: bookmark=id.34u75sg]Lưu ý: Các nhóm HS có thể trình bày kết quả xử lí tình huống dưới nhiều cách khác nhau
Hoạt động 2: Thực hành chườm đá vào vết thưong kín, bị sưng tấy do ngã 
Mục tiêu: HS biết cách chườm đá vào vết thương kín, bị sưng tẩy do ngã. 
Cách tiến hành:
GV đặt câu hỏi: Nếu em có vết thương kín, bị sưng tấy do bị ngã, em có thể làm gì để sơ cứu vết thương?
GV hướng dẫn HS cách dùng đá để chườm khi có vết thương kín, bị sưng tấy do ngã. 
GV nhận xét, khen những HS, nhóm HS đã thực hành tốt. 
Vận dụng
Vận dụng sau giờ học:
Thực hiện:
+ Không chạy, xô đẩy nhau trên cầu thang; sàn trơn, ướt, mấp mô. 
+ Không nhoài người ra ngoài hoặc ngồi trên thành lan can, cửa sổ không có lưới bảo vệ. 
+ Không đi chân đất vào phòng tắm tron ướt. 
+ Không trèo c- ao, đu cành cây,. . . 
Tổng kết bài học
Em rút ra được điều gì sau bài học này?
GV tóm tắt lại nội dung chính của bài: Để phòng tránh bị ngã, em cần cẩn thận khi đi lại, chơi đùa hằng ngày. 
GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực và hiệu quả. 
	






[bookmark: bookmark=id.3d4t6q0]HS quan sát các tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 62, 63 và nêu nội dung tình huống xảy ra trong mỗi tranh. 
HS trình bày ý kiến.
Phân công mỗi nhóm HS thảo luận, xử lí một tình huống. 

[bookmark: bookmark=id.2rf19tf]HS làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ được giao. 









HS chia sẻ kinh nghiệm đã có. 

HS thực hành theo cặp hoặc theo nhóm. 
HS lên thực hành trước lớp.  
Vận dụng trong giờ học:
Tố chức cho HS cùng thầy/cô quan sát, xác định những nơi trong lớp, trong trường có thể làm HS bị ngã để cẩn thận khi đi lại, chơi đùa ở đó.  Ví dụ như: cửa sổ, cầu thang, lan can, nhà vệ sinh, rãnh thoát nước ở sân trường,. . . 


HS trả lời câu hỏi




GV cho HS cùng đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 63. 
Yêu cầu 2- 3 HS nhắc lại lời khuyên. 


	

   
    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                             Tuần 29     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ THƯƠNG DO CÁC VẬT SẮC NHỌN - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được những vật sắc nhọn và hành động, việc làm có thể làm trẻ em bị thương do các vật sắc nhọn. 
[bookmark: bookmark=id.3ndwwsy]- Thực hiện được cách phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn và cách sơ cứu vết thương bị chảy máu. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Luyện tập
Hoạt động 1: Choi trò “Mê cung - Tìm đường đi an toàn”. 
[bookmark: bookmark=id.4g6qdwe]Mục tiêu:HS biết tìm đường đi an toàn, tránh những quãng đường có vật sắc nhọn. 
[bookmark: bookmark=id.2vc0o47]HS được phát triển óc quan sát và năng lực sáng tạo. 
[bookmark: bookmark=id.1ahayc0]Cách tiến hành:
GV giới thiệu cách chơi và luật chơi trò “Mê cung - Tìm đường đi an toàn”. 
[bookmark: bookmark=id.3ugygzt][bookmark: bookmark=id.38r6k38]GV khen thưởng cho nhóm được bình chọn và nhắc nhở HS cần cẩn thận, tránh đi trên những nơi có các vật sắc nhọn để tránh bị thương, chảy máu. 
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
[bookmark: bookmark=id.1nwgub1]Mục tiêu: HS lựa chọn được cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để phòng tránh bị
thương do các vật sắc nhọn. 
HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS 
GV giải thích rõ nội dung từng tình huống:
Phân công mỗi nhóm thảo luận, xử lí một tình huống. 
Mỗi tình huống, GV mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận
GV kết luận:
Lưu ý: GV có thể thay hai tình huống này bằng các tình huống phổ biến hơn đối với HS ở địa phương. 
GV có thể hỏi thêm HS về các trò chơi khác có thể làm các em bị thương, chảy máu do các vật sắc nhọn. 
Hoạt động 3: Thực hành sơ cứu vết thương bị chảy máu
Mục tiêu: HS có kĩ năng sơ cứu vết thương chảy máu. 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu 1 - 2 HS nhắc lại các bước sơ cứu vết thương chảy máu. 
GV mời 2- 3 nhóm HS lên thực hành trước Lớp. 
GV nhận xét, khen ngợi những HS, nhóm HS đã thực hành tốt. 
Vận dụng
Vận dụng sau giờ học:
Thực hiện: Không dùng vật sắc nhọn để chơi, nghịch; không chạy nhảy, chơi đùa gần những vật sắc nhọn; không đi lại khi trên sàn nhà có những mảnh thuỷ tinh, sành, sứ vỡ. 
Tổng kết bài học
Em rút ra được điều gì sau bài học này?
GV cho HS cùng đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 67. 
- Yêu cầu 1 - 2 HS nhắc lại lời khuyên. 
	













HS thảo luận theo nhóm để tìm đường đi an toàn. 
[bookmark: bookmark=id.29m8r7m]Mời một số nhóm lên trình bày đường đi của nhóm. 
[bookmark: bookmark=id.orj1ff]Cả lớp bình chọn nhóm tìm được đường đi an toàn và nhanh nhất. 


HS quan sát các tranh ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 66 và nêu nội dung tình huống xảy ra trong mỗi tranh. 
HS trình bày ý kiến.
HS thảo luận, xử lí một tình huống. 
HS làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

Các nhóm HS có thể nêu cách xử lí tình huống hoặc trình bày kết quả bằng tiểu phẩm đóng vai. 





HS nhắc lại các bước sơ cứu vết thương chảy máu. 
HS thực hành theo cặp hoặc theo nhóm bốn bước sơ cứu vết thương chảy máu đã được học. 



Vận dụng trong giờ học:
Cùng bạn xác định những bàn, ghế, đồ dùng trong lớp học có góc, cạnh sắc nhọn cần cẩn thận khi di chuyển hoặc sử dụng. 


HS trả lời câu hỏi
HS cùng đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 67. 



	

   
    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                             Tuần 30    
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ BỎNG - Tiết 1
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được những hành vi nguy hiểm, có thể gây bỏng. 
[bookmark: bookmark=id.2xaid9l]- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị bỏng. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi động
[bookmark: bookmark=id.2ozwcc1]GV tổ chức cho cả Lớp chơi trò “Vượt chướng ngại vật”. 
[bookmark: bookmark=id.32f28b2]GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới. 
Khám phá
Hoạt động 1: Tìm những đồ vật có thể gây bỏng
Mục tiêu: HS kể được tên một số vật có thể gây bỏng. 
[bookmark: bookmark=id.1hkciiv]Cách tiến hành: GV yêu cầu 
[bookmark: bookmark=id.2gpabeh]GV hỏi tiếp: Ngoài những đồ vật đó, em còn biết những đồ vật nào khác có thể gây bỏng?
[bookmark: bookmark=id.vuklma][bookmark: bookmark=id.3fu84a3]GV kết luận: Có rất nhiều đồ vật có thể gây bỏng như: nước sôi, bàn ủi, bật lửa, bếp lửa, lò than, bếp ga, ống pô xe máy. Do vậy, chúng ta cần phải cẩn thận khi đến gần hoặc sử dụng chúng.
Hoạt động 2: Xác định những hành động nguy hiểm, có thể gây bỏng
Mục tiêu: HS xác định được một số hành động nguy hiếm, có thể gây bỏng. 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu và cho biết:
Bạn trong mỗi tranh đang làm gì?
Việc làm ấy có thể dẫn đến điều gì?
GV mời một số cặp 
GV kết luận về từng tranh:
GV hỏi tiếp: Ngoài các hành động trên, em còn biết những hành động nào khác có thể gây bỏng?
GV giới thiệu thêm một số tranh ảnh, video clip về hành động nguy hiểm, có thế gây bỏng. 
GV kết luận chung
Hoạt động 3: Thảo luận về cách phòng tránh bị bỏng
Mục tiêu: HS nêu được một số việc cần làm để phòng tránh bị bỏng. 
Cách tiến hành:
GV giao nhiệm vụ 
GV mời một số nhóm trình bày ý kiến. 
GV kết luận 
Hoạt động 4: Tìm hiểu các bước sơ cứu khi bị bỏng
Mục tiêu: HS nêu được các bước sơ cứu khi bị bỏng. 
Cách tiến hành:
GV giao nhiệm vụ 
GV kết luận về ba bước sơ cứu. 
GV giới thiệu với HS một vài loại thuốc để xịt hoặc bôi chống bỏng.  
	
Lớp chơi trò “Vượt chướng ngại vật”. 









[bookmark: bookmark=id.41k016o]HS quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 68 và kể tên những đồ vật có thể gây bỏng. 
HS chỉ nêu tên một đồ vật. 
HS trả lời,


HS nêu ý kiến. 



HS làm việc theo cặp: Quan sát tranh ở SGK Đạo đức ỉ, trang 69.


HS làm việc theo cặp. 
HS trình bày ý kiến.  Mỗi cặp chỉ trình bày ý kiến về một ưanh. 

HS nêu ý kiến. 







HS thảo luận nhóm, xác định những việc cần làm để phòng tránh bị bỏng. 
HS làm việc nhóm.






HS quan sát tranh ở mục d SGK Đạo đức 1, trang 70 và nêu các bước sơ cứu khi bị bỏng. 
HS làm việc cá nhân. 
HS trình bày, mồi HS chỉ nêu một bước sơ cứu.



	

   
  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                              Tuần 31     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ BỎNG - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được những hành vi nguy hiểm, có thể gây bỏng. 
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị bỏng. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.soifq7]Luyện tập
Hoạt động: Xử lí tình huống và đóng vai
[bookmark: bookmark=id.3co5ye0]Mục tiêu: HS biết lựa chọn và thực hiện cáqh ứng xử phù hợp để tránh bị bỏng. 
[bookmark: bookmark=id.1rtg8lt]HS được phát triển năng lực giải' quyết vấn đề và giao tiếp. 
[bookmark: bookmark=id.4bt3r9m]Cách tiến hành:
GV yêu cầu 
[bookmark: bookmark=id.163obp8]GV giới thiệu để HS nắm rõ được nội dung các tình huống:
GV phân công 
[bookmark: bookmark=id.34djxgg]Sau mồi tình huống, GV tổ chức cho cả lớp cùng thảo luận:
[bookmark: bookmark=id.1jiu7o9]Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm bạn không? Vì sao?
[bookmark: bookmark=id.43ihqc2]Em có cách ứng xử nào khác không? Đó là cách ứng xử như thế nào?
[bookmark: bookmark=id.2ins0jv]GV nhận xét chung và kết luận:
Vận dụng



Vận dụng sau giờ học:
GV hướng dẫn HS: về nhà, nhờ bố mẹ hướng dẫn cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình có nguy cơ gây bỏng. 


Tổng kết bài học
HS trả lời câu hỏi: Em rút ra được điều gì sau bài học này?
GV tóm tắt lại nội dung chính của bài: Để phòng tránh bị bỏng, em cần cẩn thận trong sinh hoạt hằng ngày, không chạy nhảy, choi đùa gần những vật có thể gây bỏng. 
GV yêu cầu 2- 3 HS nhắc lại lời khuyên. 
GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực và hiệu quả. 

	










[bookmark: bookmark=id.2qye1hf]HS quan sát các tranh ở SGK đạo đức 1, trang 71 và cho biết tình huống xảy ra trong mỗi tranh. 
HS nêu ý kiến.
mỗi nhóm HS thảo luận, đóng vai và xử lí một tình huống. 
[bookmark: bookmark=id.258m4ku]HS làm việc nhóm theo sự phân công của GV. 
[bookmark: bookmark=id.kdwesn]Các nhóm lên đóng vai thể hiện cách ứng xử đã chọn.
Vận dụng trong giờ học: GV tố chức cho HS thực hành sơ cứu khi bị bỏng theo cặp hoặc theo nhóm.


Thực hiện: Không chơi đùa, lại gần bếp đang đun nấu, phích nước sôi, nồi nước sôi, bàn ủi vừa sử dụng, ống pô xe máy vừa đi về,. . . 






HS cùng đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 72. 



	

   
    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                Tuần 32     
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT  - Tiết 1
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được một số vật có sử dụng điện và một số hành vi nguy hiểm, có thể bị điện giật. 
[bookmark: bookmark=id.39i3shx]- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị điện giật. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.h7u8wk]Khởi động: GV tổ chức cho HS chơi trò “Tìm đồ vật có sử dụng điện”.  
[bookmark: bookmark=id.1gcs1s6]GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới. 
Khám phá
Hoạt động 1: Xác định những hành động nguy hiểm, có thể bị điện giật
Mục tiêu: HS xác định được một số hành động nguy hiểm, có thể làm con người bị điện giật. 
[bookmark: bookmark=id.40cfkfz]Cách tiến hành:
GV yêu cầu 
Bạn trong mỗi tranh đang làm gì?
[bookmark: bookmark=id.un04vl]Việc làm ấy có thể dẫn đến điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3emnnje][bookmark: bookmark=id.4drlgf0]GV kết luận về từng tranh:
GV hỏi thêm: Ngoài các hành động trên, em còn biết những hành động nào khác có nguy cơ bị điện giật?
[bookmark: bookmark=id.18260um][bookmark: bookmark=id.3s1tjif]GV kết luận: Có rất nhiều hành động nguy hiểm, có thể dẫn đến việc người bị điện giật. 
Lưu ý: GV có thể sử dụng thêm các tranh ảnh, video clip về một số hành vi không an toàn, có thể bị điện giật để giới thiệu thêm với HS. 
Hoạt động 2: Thảo luận cách phòng tránh bị điện giật
Mục tiêu: HS xác định được một số cách để phòng tránh bị điện giật. 
Cách tiến hành:
GV yêu cầu 

GV tống kết các ý kiến và kết luận: Để phòng tránh bị điện giật, các em cần:
+ Không thò ngón tay, chọc que kim loại vào ổ điện. 
+ Không nghịch đồ điện khi đang được cắm điện. 
+ Không đi chân đất, dùng tay ướt, đứng ở chỗ ẩm ướt để cắm phích cắm vào 0 điện hoặc để bật công tắc, cầu dao điện. 
+ Không dùng que đê khều, lấy đồ vật bị mắc trên dây điện. 
+ Không đến gần tủ điện, leo trèo cột điện.
	HS suy nghĩ và chia sẻ với bạn: Ở nhà em, lớp em có sử dụng những đồ điện nào?





[bookmark: bookmark=id.2fhpuns]HS làm việc theo cặp: quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 73, 74 và cho biết:
HS làm việc theo cặp. 
[bookmark: bookmark=id.1trxxr7]HS trình bày ý kiến.  Mỗi cặp chỉ trình bày ý kiến về một tranh. 
HS nêu ý kiến. 










HS lắng nghe




HS thảo luận nhóm, xác định cách để phòng tránh bị điện giật. 
HS làm việc nhóm. 
Đại diện từng nhóm trình bày kết quả.



HS lắng nghe




	

   
  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 33    
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : PHÒNG TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT  - Tiết 2
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Nhận biết được một số vật có sử dụng điện và một số hành vi nguy hiểm, có thể bị điện giật. 
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị điện giật. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Luyện tập
Hoạt động 1: Xử lí tình huống
[bookmark: bookmark=id.2km9pp9]Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp để tránh bị điện giật. 
[bookmark: bookmark=id.zrjzx2]HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 
[bookmark: bookmark=id.3jr7ikv]Cách tiến hành:
GV giao nhiệm vụ cho 
[bookmark: bookmark=id.1d6pvw3]GV tổng kết các ý kiến và kết luận:




Hoạt động 2: Chơi trò “An toàn hay nguy hiểm”
Mục tiêu: HS được củng cố, khắc sâu về các hành vi an toàn và không an toàn khi sử dụng điện. 
[bookmark: bookmark=id.3x6dejw]Cách tiến hành:
GV phô biên cách chơi:
+ GV gọi một HS xung phong làm người điều khiển trò chơi. 








Vận dụng
Vận dụng sau giờ học:
Thực hiện: Không thò tay, chọc que vào ồ điện; không nghịch dây điện; không lại gần bốt điện, tủ điện, trèo lên cột điện. 
Tống kết bài học
HS trả lời câu hỏi: Em rút ra được điều gì sau bài học này?
- Yêu cầu 2 - 3 HS nhắc lại lời khuyên. 
tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực và hiệu quả.
	







[bookmark: bookmark=id.1ywhsso]HS làm việc theo nhóm để tìm cách ứng xử phù hợp trong các tình huống ở mục a SGK Đạo đức , trang 75, 76. 
HS làm việc nhỏm theo sự phân công của GV. 
[bookmark: bookmark=id.4iw5bgh]Các nhóm trình bày kết quả và giải thích lí do. 
[bookmark: bookmark=id.2y1floa]Thảo luận chung cả lớp.


HS lắng nghe
Người điều khiển trò chơi đứng phía trên bảng và nêu các hành động khi sử dụng điện.  Cả lớp sẽ hô to “An toàn! An toàn!”, nếu đó là hành động an toàn; và hô “Nguy hiểm! Nguy hiểm!”, nếu đó là hành động nguy hiểm.  Ai hô sai sẽ phải đứng ra ngoài không được chơi tiếp. 
HS chơi trò chơi. 
Cả Lớp vỗ tay, khen những bạn chơi giỏi, luôn xác định đúng hành động an toàn và nguy hiếm.
Vận dụng trong gỉờ học: GV cùng HS quan sát các ổ cắm và thiết bị điện trong lớp xem đã bảo đảm an toàn chưa để báo cho nhà trường để kịp thời xử lí, nếu cần thiết. 

HS cùng đọc lời khuyên tpong SGK Đạo đức 1, trang 77. 
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				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           Tuần 34    
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : BÀI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Được củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình. 
- Thực hiện được các hành vi theo các chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.pv6qcq][bookmark: bookmark=id.3p8hu4y]Khởi động
GV tổ chức cho cả Lớp hát hoặc nghe bài hát “Vui đến trường” - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. 
GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?
GV tóm tắt ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học. 
Luyện tập
Hoạt động 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
Mục tiêu: HS được củng cố nhận thức về các biểu hiện của việc quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; 
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS thi “Rung chuông vàng” :
+ Cách chơi: GV chiếu từng câu hỏi trên bảng với các phương án trả lời.  
Luật chơi: Sau mỗi câu hỏi, nếu HS trả lời đúng đáp án sẽ được quyền trả lời câu hỏi tiếp theo.  HS trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.  Những HS trả lời được đến câu hỏi cuối cùng sẽ được lên bảng rung chuông vàng. 
GV nhận xét đánh giá trò chơi và khen ngợi những HS trả lời được nhiều câu hỏi. 
Hoạt động 2: Trò chơi “Phóng viên”
Mục tiêu: HS nêu được những việc bản thân đã thực hiện theo các chủ đề đã học: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; Thật thà; Phòng tránh tai nạn, thương tích. 
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS chơi trò “Phóng viên”  
GV khen ngợi những HS đã có nhiều việc làm tốt và nhắc nhở các em tiếp tục thực hiện các hành vi, việc làm theo các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích. 
Bạn đã làm gì để chăm sóc em nhỏ của mình?
[bookmark: bookmark=id.3df36sp]Hãy kế lại một trường hợp bạn đã dũng cảm nói thật. 
[bookmark: bookmark=id.1skdh0i]Khi nhặt được của rơi, bạn đã làm cách nào để trả lại cho người bị mất?
Lưu ý: GV nên cho HS luân phiên làm phóng viên sau một số câu hỏi.

	
Lớp hát hoặc nghe bài hát “Vui đến trường” - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. 


HS phát biểu ý kiến. 







HS thi “Rung chuông vàng”
HS trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án và đưa lên khi có chuông hiệu lệnh.
Cách chơi: GV chiếu từng câu hỏi trên bảng với các phương án trả lời.  HS trả lời câu hỏi bằng cách ghi đáp án vào bảng con và giơ lên khi có chuông hiệu lệnh. 
HS thực hiện trò chơi. 







HS chơi trò “Phóng viên” để phỏng vấn các bạn trong lớp về việc thực hiện các chuẩn mực: phòng tránh tai nạn, thương tích. 
HS thực hiện trò chơi.  
Một số câu hỏi gợi ý cho phóng viên:
Bạn đã làm gì để thể hiện lề phép với ông bà, cha mẹ?
[bookmark: bookmark=id.3z4v3pa]Hãy kể những việc bạn đã làm để chăm sóc cha mẹ. 
[bookmark: bookmark=id.2ea5dx3]Bạn đã cư xử với anh chị như thế nào?
[bookmark: bookmark=id.tffo4w]
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				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           Tuần 35    
MÔN: ĐẠO ĐỨC
BÀI : BÀI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
- Củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích. 
- Thực hiện được các hành vi theo các chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK, SGV, hình ảnh
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi động
GV tổ chức cho cả Lớp hát hoặc nghe bài hát “Vui đến trường” - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. 
GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?
GV tóm tắt ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học. 
Luyện tập
Hoạt động 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
Mục tiêu: HS được củng cố nhận thức về các biểu hiện của việc phòng tránh tai nạn, thương tích. 
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS thi “Rung chuông vàng” :
+ Cách chơi: GV chiếu từng câu hỏi trên bảng với các phương án trả lời.  
Luật chơi: Sau mỗi câu hỏi, nếu HS trả lời đúng đáp án sẽ được quyền trả lời câu hỏi tiếp theo.  HS trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.  Những HS trả lời được đến câu hỏi cuối cùng sẽ được lên bảng rung chuông vàng. 
GV nhận xét đánh giá trò chơi và khen ngợi những HS trả lời được nhiều câu hỏi. 
Hoạt động 2: Trò chơi “Phóng viên”
Mục tiêu: HS nêu được những việc bản thân đã thực hiện theo các chủ đề đã học: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; Thật thà; Phòng tránh tai nạn, thương tích. 
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho 
GV khen ngợi những HS đã có nhiều việc làm tốt và nhắc nhở các em tiếp tục thực hiện các hành vi, việc làm theo các chuẩn mực: quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; thật thà; phòng tránh tai nạn, thương tích. 
Lưu ý: GV nên cho HS luân phiên làm phóng viên sau một số câu hỏi.
	
Lớp hát hoặc nghe bài hát “Vui đến trường” - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. 


HS phát biểu ý kiến. 







HS thi “Rung chuông vàng”

HS trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án và đưa lên khi có chuông hiệu lệnh.
Cách chơi: GV chiếu từng câu hỏi trên bảng với các phương án trả lời.  HStrả lời câu hỏi bằng cách ghi đáp án vào bảng con và gio lên khi có chuông hiệu lệnh. 
HS thực hiện trò chơi. 
HS chơi trò “Phóng viên” để phỏng vấn các bạn trong lớp về việc thực hiện các chuẩn mực: phòng tránh tai nạn, thương tích. 
HS thực hiện trò chơi.  Một số câu hỏi gợi ý cho phóng viên:
Bạn đã làm gì để phòng tránh bị ngã?
Bạn hãy nêu cách phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn. 
Đe phòng tránh bị bỏng, bạn nên làm gì?
Khi nhìn thấy dây điện bị hở do chuột cắn, bạn nên làm gì?
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